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Kính gửi: Quý khách hàng 

 

Lời đầu tiên xin trân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm rèm cửa, rèm vải, rèm gỗ, rèm cuốn, 

rèm lá dọc, rèm nhôm, bình phong, giấy dán tường, thảm trải sàn của công ty chúng tôi và xin được gửi bảng 

báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng như sau:  

 

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm 
Kích 

Thước 
ĐVT 

Đơn Giá 

(VNĐ) 

RÈM VẢI 

Lưu ý: BÁO GIÁ RÈM VẢI tính theo mét rộng (m tới) hoàn thiện của cửa (Đã bao gồm độ chun, độ nhún từ 2,5m -> 

3m vải/1m cửa tùy theo hoa hoặc lấy sóng của từng mã vải), giá đã bao gồm phụ kiện và thi công lắp đặt tại công 

trình. Quý khách không phải thanh toán thêm bất cứ khoản phụ phí nào khác... 

(Miễn phí suốt gỗ hoặc khung suốt hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn phụ kiện rèm cửa Hàn Quốc). 

BÁO GIÁ RÈM ROMAN tính theo mét vuông, giá đã bao gồm phụ kiện và thi công lắp đặt tại công trình 

 (Miễn phí khung romance bằng hợp kim nhôm tĩnh điện cao cấp đạt tiêu chuẩn khung kéo roman Châu Âu) 

Bộ sưu tập rèm vải 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 1:  

Gấm bóng, họa tiết sang trọng  2.8 m 

560,000  

and 

590,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 2:  

Polyester + Cotton  

loại bóng, họa tiết sang trọng  2.8 m 620,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 3:  

Gấm họa tiết hoa văn chìm sang trọng 2.8 m 650,000 

Rèm vải cản sáng 100% 

Seri mẫu Collection 4:  

Polyester + Cotton  

hoa văn chìm họa tiết đơn giản  2.8 m 690,000 

Rèm vải thô cản sáng 70% Seri mẫu: XC… 2.8 m 490,000 

BÁO GIÁ RÈM CỬA 
(Hệ thống phân phối rèm cửa Minh Đăng) 

 

CÔNG TY TNHH CN VÀ TM MINH ĐĂNG (MD CO., LTD) 

Rèm cửa, rèm văn phòng, giấy dán tường, thảm trải sàn, bình phong 
Địa chỉ: Showroom 1: Số 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 04.668.46855 - 0975.456.952 – 0977.971.553 

Showroom 2: Số 713 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 04.6328.1022 - 0972.760.895 – 0975.456.952 

Xưởng sản xuất: Cụm CN Thanh Oai, Hà Nội 

Địa chỉ: Số 1/14 Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM. 

Tel: 08.668.04209 - 0982.221.669 – 0163.499.5620 

Website: http://www.remminhdang.com – http://remcuaminhdang.vn 

http://giaydantuongminhdang.vn 

 

http://www.remminhdang.com/
http://www.remminhdang.com/
http://remcuaminhdang.vn/
http://giaydantuongminhdang.vn/
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Rèm vải cản sáng 100% Seri mẫu tuyết nhung Korea: K… 2.8 m 850,000 

Rèm vải cản sáng 80% Seri mẫu thô Korea: K… 2.8 m 790,000 

Rèm roman 2 lớp  Seri mẫu tuyết nhung, thô 

hàng Korea: K seri… 

2.8 M2 490,000 

Rèm roman 1 lớp 2.8 M2 390,000 

Rèm vải có thể kết hợp làm rèm roman chung trong cùng 01 phòng 

Rèm vải 

MD - Ashley mã: AT21 -> AT24 1.5 

m 530,000 

Rèm roman hai lớp m2 450,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản nhiệt m2 390,000 

Rèm roman một lớp m2 320,000 

Rèm vải 

MD - Ashley mã: AT-10 -> AT-12 1.5 

m 590,000 

Rèm roman hai lớp m2 490,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản nhiệt m2 390,000 

Rèm roman một lớp m2 350,000 

Rèm vải 
MD - Spring flower, Kimurase, 

Themiller, Cantello, Naples, Auna, 

Anacy, Ravenna, Clicle, Simoni, Legano, 

Anma, Sheer 

1.5 - 1.9 

m 

560,000 

and 

650.000 

Rèm roman hai lớp m2 490,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản nhiệt m2 380,000 

Rèm roman một lớp m2 320,000 

Rèm vải New -  Linen beauty, Ophelia - 01, Polka 

dot-BR, Ashley-21, Sweet, Rose, lacey-

RE, Ophelia - 02, Polka dot-PI, Ashley-

22, lacey-PU, Ophelia - 03, polkadot-BL, 

Ashley-23, lacey-YE, Ophelia - 04, 

Ashley-24, lacey-BL, polkadot-PU, 

polkadot-GR, polkadot-YE 

1.5 - 1.9 

m 590 ~ 850 

Rèm roman hai lớp m2 450,000 

Rèm roman một lớp vải, 

một lớp cản sáng, cản nhiệt m2 380,000 

Rèm roman một lớp m2 350,000 

Rèm vải 

MD -  Blackout( Chống nắng 100%,  

cản nhiệt, cách âm…) 

    + Douglas (hàng Châu Âu) 

    + Zola 

    + Patio 

    + Blackout khổ 150 cm 

    + Bloom 

1.5 - 2.8 

m 950 ~1.110 

Rèm roman hai lớp m2 550,000 

Rèm roman một lớp vải cản nắng 

100%, cản nhiệt tốt m2 490,000 
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Rèm roman một lớp m2 390,000 

Rèm vải voan trang trí (giá tính theo mét cửa hoàn thiện đã gồm độ nhún) 

Rèm vải voan trắng Mã MĐ… 2.8 m 350,000 

Rèm vải voan trắng có họa tiết 
Mã PL… 2.8 

m 380,000 

Rèm vải voan nhiều mầu Korea 
Mã M&M… 2.8 

m 450,000 

Rèm vải voan đanh, Châu Âu 
Acacia… 2.8 

m 550 ~ 650 

Rèm vải voan cùng họa tiết  

lớp cản sáng bên ngoài 
Collection Seri… 2.8 

m 350,000 

Rèm vải nhung hội trường (giá tính theo mét cửa hoàn thiện đã gồm độ nhún) 

Rèm vải nhung Đài Loan dày Vải nhung Đài Loan 1.5 m2 230,000 

Rèm vải nhung thường Vải nhung thường 1.5 m2 195,000 

Rèm vải nhung Hàn Quốc Vải nhung Hàn Quốc 1.5 m2 390,000 

Quý khách lưu ý: hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mã vải khác nhau nhưng chất liệu mầu sắc và họa tiết 

như nhau, chính vì thế quý khách hãy lựa chọn đúng nhà cung cấp chuyên nghiệp để mua được sản phẩm chính hãng 

có giá thành cuối cùng hợp lý nhất cho sản phẩm đó.  

Và hãy hỏi người bán hàng giá đó đã trọn gói chưa? tính theo mét vải hay m cửa? 

Rèm Sáo Gỗ: Nga, Đài Loan, Úc… (Chiết khấu 5%>= 23m2, 10% >=35m2) 

Độ bền cao bảo hành trọn đời sản phẩm, bảo hành linh phụ kiện 2 năm (Minh Đăng) 

Rèm gỗ Nga 35mm (Minh Đăng) 

 

MSJ – 001, MSJ-004, MSJ-005, MSJ-

006, MSJ-007, MSJ-008, MSJ-014 
35mm m2 645,000 

Rèm gỗ Nga 50mm (Minh Đăng) 

MSJ – 001, MSJ-005, MSJ-006, MSJ-

007, MSJ-008, MSJ-010, MSJ-011, MSJ-

013, MSJ-014 

50mm m2 735,000 

Rèm tre 50mm (Minh Đăng) MSJ - 1201, MSJ-1202, MSJ-1208 50mm m2 720,000 

Mành Gỗ Thông Tuyết (Minh 

Đăng) 
MSJ–101, MSJ-102, MSJ-103 35mm m2 835,000 

Mành Gỗ Thông Tuyết (Minh 

Đăng) 

MSJ – 104, MSJ-105, MSJ-106, MSJ-

107 
50mm m2 890,000 

Mành Tùng Trắng (Minh Đăng) 
MSJ –  701, MSJ –  702, MSJ –  703, 

MSJ –  704, MSJ –  705, MSJ –  706 
50mm m2 945,000 

Mành sáo gỗ Dương cầm (Minh 

Đăng) 

MSJ – 0601, MSJ – 0604, MSJ – 0605, 

MSJ – 0607, MSJ – 0610 
50mm m2 1,290,000 

Gỗ Bách Hương Đỏ (Minh Đăng) MSJ – 401, MSJ – 408 45mm m2 1,590,000 
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Rèm gỗ dọc 89mm dày 45mm 

(Minh Đăng) 
MSJ – 001, 007, 014. 89mm m2 1,850,000 

Bảo hành 2 năm sản phẩm 

Rèm sáo gỗ Nga CH012…CH016 35mm m2 590,000 

Rèm sáo gỗ Nga CH0011…CH020 50mm m2 630,000 

Rèm sáo gỗ Đài Loan SA001…SA004 25mm m2 650,000 

Rèm sáo gỗ Đài Loan SA001…008 50mm m2 670,000 

Độ bền cao bảo hành 5 năm sản phẩm, bảo hành linh phụ kiện 2 năm (Star_Blinds) 

Rèm gỗ Nga 25mm (Star-

Blinds) 
STW-001 đến STW-004 25mm m2 590,000 

Rèm gỗ Nga 35mm (Star-

Blinds) 
STW-030 đến STW-033 35mm m2 650,000 

Rèm gỗ Nga 50mm (Star-

Blinds) 

(Kiểu dây xoay lá) - (Kiểu dây 

kéo kết hợp chuổi xoay & kéo lá 

+ 60.000 vnđ/1m2) 

STW-001 đến STW-004 50mm m2 630,000 

STW-005 đến STW-009 50mm m2 690,000 

STW-010 đến STW-013 (PVC) 50mm m2 680,000 

STW-015 đến STW-019 50mm m2 690,000 

STW-020CL đến STW-022CL 50mm m2 880,000 

Bộ điều khiển từ xa (Chạy động cơ - Rèm gỗ) Bộ 2,850,000 

Bảo hành 2 năm sản phẩm 

Rèm gỗ 25mm (Pilano) B009 đến B015 35mm m2 630,000 

Rèm gỗ 50mm (Pilano) 

B001-B008 

50mm 

m2 680,000 

B016 đến B020 m2 690,000 

Bảo hành 2 năm sản phẩm 

Rèm gỗ 35mm (Goldsuns) GS-…008 35mm m2 620,000 

Rèm gỗ 50mm (Goldsuns) GS-…112 50mm m2 660,000 

Rèm Sáo Nhôm - Màn Sáo Ngang 

Rèm sáo nhôm - Màn sáo ngang Mã ST-… 25mm m2 195,000 

Rèm sáo nhôm - Màn sáo ngang Mã ST-19/ ST-27/ ST-29 25mm m2 225,000 

Rèm sáo nhôm - Magic Wand Mã ST-.. Sản phẩm mới 25mm m2 235,000 
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Rèm sáo nhôm - Magic Nhũ Mã ST-19/ ST-27/ ST-29 (SP mới) 25mm m2 260,000 

Rèm sáo nhôm - Hà Nội (Có) Mã ĐH-01 đến ĐH-15 25mm m2 250,000 

Rèm sáo nhôm - XP (Có) Mã XP-01 đến XP-19 25mm m2 220,000 

Hình Rèm Sáo Nhôm (Decal) 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-001 đến HSN-012   C 130,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-013   C 180,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-014 đến HSN-033   C 130,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-034 đến HSN-060   C 160,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-061 đến HSN-070   C 250,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-071 đến HSN-077   C 180,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-078 đến HSN-080   C 190,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-081 và HSN-088   C 260,000 

Rèm nhôm - Hình Decal HSN-082 đến HSN-084   C 170,000 

Bình Phong Khung Gỗ 

Bình phong lá gỗ STW-001 đến STW-004… 
Lá gỗ 

25mm 
Bộ 3,300,000 

Bình phong lá tre cao cấp BB-015 đến BB-025 Mẫu tre Bộ 4,150,000 

Bình phong lá tre cao cấp 
BB-001 đến BB-009 Mẫu tre Bộ 

3,200,000 
BB-026 đến BB-032 Mẫu tre Bộ 

Bình phong tứ quý BP-TQ Gỗ Sồi Bộ 5,500,000 

Bình phong lá tre cao cấp BB-010 đến BB-013 Mẫu tre Bộ 2,350,000 

Bình phong khác 

Tơ Đay Cỏ Giấy Mẫu tơ đay Bộ 

3,200,000 
Vải Màn Xếp 

Mẫu màn 

xếp 
Bộ 

Vải Màn Lưới 
Mẫu màn 

lưới Bộ 
3,400,000 

Bình Phong Khung Tre 

Bình phong lá tre cao cấp BB-015 đến BB-025 Mẫu tre Bộ 1,330,000 

Bình phong lá tre cao cấp BB-001 đến BB-009 Mẫu tre Bộ 
1,950,000 

Bình phong lá tre cao cấp BB-026 đến BB-032 Mẫu tre Bộ 

Bình phong lá tre cao cấp BB-010 đến BB-013 Mẫu tre Bộ 2,300,000 

Bình phong Tơ Đay Cỏ Giấy Bộ 1,850,000 

Rèm Tre, Trúc - Mành Tăm Tre Trúc Cao Cấp 
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Rèm tăm tre cao cấp BB-015, BB-016 Mẫu tre m2 345,000 

Rèm tăm tre cao cấp BB-020, BB-022 Mẫu tre m2 360,000 

Rèm tăm tre cao cấp 
BB-017, BB-018, BB-019, BB-021,  

BB-023, BB-024, BB-025 
Mẫu tre m2 390,000 

Rèm tăm tre cao cấp BB-026 đến BB-032 Mẫu tre m2 420,000 

Rèm tăm tre cao cấp BB-030 Mẫu tre m2 430,000 

Rèm tăm tre cao cấp BB-010, BB-011, BB-012, BB-013 Mẫu tre m2 490,000 

Rèm Cuốn Minh Đăng 

Rèm cuốn - Úc - (Star-blinds) 

Rèm cuốn 

 (hình tranh không chống nắng) 
C.001, C.002, C.004, C.006, C.008, C.009, 

C.014, C.024, C.027, C.028 Dài tối đa 

1.8m hoặc 

2.1m 

m2 330,000 

Rèm cuốn 

 (hình tranh chống nắng) 
C.003, C.005, C.007, C.010, C.025, C.026, 

C.029, C.030 
m2 395,000 

Rèm cuốn 

Tơ - Đay - Cỏ - Giấy 

(Số lượng có hạn) 

C.013 - X.007 - Z.004 - X.005 -XC.003   m2 280,000 

M.032 - M.035 - P.3002 - P.3003 - 

P.3005 
  m2 295,000 

BM.003   m2 320,000 

M.009 - P.1008 - P.1009   m2 295,000 

Rèm cuốn - Lưới 

C.4021 - A.4002 - A.4003   m2 

420,000 

C.4010 - C.4013 - C.4014 - C.4015   m2 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (trơn) 

C.102 - C.202 - C.301 - C.302 - C.303 - 

C.304 
  m2 

340,000 
C.305 - C.330 - C.331 - C.332 - C.333 - 

C.334 
  m2 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (sọc chéo) 
C.410 đến C.413, C.430 - C.431   m2 360,000 

Rèm cuốn 

chống nắng 100% (hoa văn) 

C.415 đến C.418   m2 395,000 

C.420>C.424/C.429/C.435>C.437/C.440-

C.441 
  m2 360,000 

C.425>C.428, C.438 - C.439 - C.442 - 

C.443 - C.444 

Chiều dài 

tối đa 
M 430,000 

C.442 - C.443 - C.444 1.8m M 450,000 

Fiberglass chống nắng 100% 

(Vân ép) 
C.504   m2 410,000 
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Fiberglass chống nắng 100% 

(trơn) 
C.500 - C.501 - C.502 - C.503 - C.505   m2 390,000 

Fiberglass chống nắng 100% 

(trơn) 
C.510   m2 410,000 

Chống nắng 100% C.550 - C.501 - C.502 - C.503 - C.505   m2 390,000 

Chống nắng trơn VC1~VC4   m2 320,000 

Rèm cuốn 

C.600, C.601, C.602, C.603 (NEW) m2 380,000 

C.450, C.451 (NEW) m2 480,000 

C.452, C.453 (NEW) m2 510,000 

Bộ mô tơ rèm cuốn tự động  Bộ 3,900,000 

Chuyển sang dùng cuốn lò xo cộng thêm Bộ 290,000 

Rèm cuốn - Châu Âu 

Rèm cuốn cản nắng 80% (tranh) RC019-RC020 
Rộng 

240mm 
m2 295,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% (trơn) RC015-RC018 
Rộng 

240mm 
m2 340,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% (nỉ) RC001-RC005 
Rộng 

240mm 
m2 350,000 

Rèm cuốn cản nắng 100% (lưới) RC006-RC011 
Rộng 

240mm 
m2 390,000 

Rèm cuốn cản nắng  

và cản nhiệt 100% (thêu) 
RC012-RC014 

Rộng 

240mm 
m2 420,000 

Rèm cuốn - Australia 

Rèm cuốn Úc - Lưới cản nắng 

80% 
Mã đầu LX ...+ B…   m2 360,000 

Rèm cuốn Úc - Cản nắng 100% Mã đầu V…   m2 320,000 

Rèm cuốn Úc - Kẻ chéo 

Cản nắng 100% 
Mã đầu CX…   m2 310,000 

Rèm cuốn Úc - Trơn 

Cản nắng 100% 
Mã đầu TX…   m2 280,000 

Rèm Lá Dọc Minh Đăng 

Rèm lá dọc (AP) 

Rèm dọc Úc (cản nắng, cách 

nhiệt) 
Mã đầu V… 

89 - 

127mm 
m2 240,000 

Rèm dọc Úc bản 127mm (cản 

nắng) 
Mã đầu 7… 127mm m2 235,000 

Rèm dọc Úc bản 89mm (cản 

nắng) 
Mã đầu 8… 89mm m2 240,000 

Rèm dọc Úc, Hàn Quốc Mã đầu 6… 89mm m2 180,000 

Rèm dọc Đài Loan, Mỹ Mã đầu 5… 89mm m2 180,000 
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Mã đầu 4… 89mm m2 170,000 

Rèm lá dọc (Star-Blinds) 

Rèm dọc - Xương cá 
T.083 - T.085 - T.097 - T.098 - T.127 , 128, 

129 
100mm m2 190,000 

Rèm dọc - Hoa văn T.190 ~ T.193, T.195 ~ T.198 100mm m2 230,000 

Rèm dọc - Chống nắng 90% T.135 ~ T.139 100mm m2 245,000 

Rèm dọc - Hoa vân kim tuyến R.001 ~ R.004 100mm m2 250,000 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

(trơn) 

A.302 -> A.306 100mm m2 
280,000 

A.330 -> A.334 100mm m2 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

(sọc) 

A.401 -> A.405 100mm m2 
285,000 

A.420 -> A.422 100mm m2 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

 (sọc chéo) 
A.410 -> A.415 100mm m2 290,000 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

 (nhũ) 

A.320 -> A.424 127mm m2 295,000 

A.325 -> A.328 
100mm & 

 127mm 
m2 295,000 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

 (trơn) 

A.101 -> A.104 
127mm 

m2 
270,000 

A.201 -> A.204 m2 

Rèm dọc - Chống nắng 100%  

(sọc đứng) 
A.316, A.319 

100mm & 

 127mm 
m2 280,000 

Rèm dọc 

Fiberglass Chống nắng 100% 

A.500 -> A.504 100mm m2 290,000 

A.510 100mm m2 320,000 

Rèm dọc - Chống nắng trơn VD1 ~VD4 100mm m2 260,000 

Rèm lá dọc (PLN) 

Rèm dọc - Chống nắng 80% D101-D108   m2 190,000 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

(trơn) 
D201-D209   m2 230,000 

Rèm dọc - Chống nắng 80% 

(lưới) 
D301-D306   m2 230,000 

Rèm dọc - Chống nắng 100% 

(nhũ) 
D401 - D408   m2 260,000 

Rèm Cuốn WINLUX - Hàn Quốc 

    
  

Đơn giá theo khối 

lượng 

    
  

< 20 m2 

từ21 - 50 

m2 

STT Products/Loại sản phẩm   VND/m2 VND/m2 

1 Eco 
  

     

630,000  

         

790,000  

2 Natural 
  

     

750,000  

         

680,000  

3 Basic 
  

     

590,000  

         

520,000  

4 Base 
  

     

630,000  

         

580,000  

5 Babylon & Bergen                 
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890,000  840,000  

6 Sara & Sopia & Niel 
  

     

780,000  

         

700,000  

7 Gaea 
  

     

560,000  

         

490,000  

8 Crystal 
  

     

590,000  

         

520,000  

9 Cara 
  

     

670,000  

         

580,000  

10 Julia 
  

     

620,000  

         

530,000  

11 Vertical 
  

     

400,000  

         

340,000  

12 Soho 
  

     

620,000  

         

530,000  

13 Hamony 
  

     

620,000  

         

580,000  

14 Combi 
  

     

790,000  

         

760,000  

  

15 Triple Shades 
  

  

1,350,000  

      

1,250,000  

16 Lohas 
  

  

2,390,000  

      

2,200,000  

18 Capri 
  

  

1,100,000  

      

1,050,000  

19 Praha 
  

  

1,100,000  

      

1,050,000  

20 Memphis 
  

  

1,150,000  

      

1,050,000  

21 Band-1 
  

  

1,200,000  

      

1,100,000  

22 Pisa 
  

  

1,200,000  

      

1,100,000  

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách thanh toán đúng giá trên nếu không có yêu cầu gì thêm) 

 

Lưu ý: Tất cả kích thước dưới 1m2 sẽ làm tròn 1m2. 

 

 Công ty chúng tôi cam kết hàng hóa đúng chủng loại chào hàng, mới 100%, nguyên bản của nhà sản xuất. 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng, nếu chúng tôi còn có những phần chưa đáp ứng được yêu 

cầu của quý vị, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. 

 

Trân Trọng 

 

 

 

Rèm Minh Đăng 


